
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TAM ĐƯỜNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /TB-UBND Tam Đường, ngày        tháng 8 năm 2023 

 

THÔNG BÁO  

Về việc lựa chọn đơn vị chủ trì liên kết thực hiện Dự án đầu tư, hỗ trợ phát 

triển vùng trồng dược liệu quý tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu 

 

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/ 2022 của Chính phủ quy 

định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; Nghị 

định số 38/2023/NĐ-CP, ngày 24/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 27/NĐ-CP ngày 19/4/2022; 

Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: 

Từ năm 2021 đến năm 2025; 

Căn cứ Thông tư số 10/2022/TT-BYT ngày 22/9/2022 của Bộ Y tế về 

hướng dẫn triển khai nội dung đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý 

thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 – 

2025; Thông tư số 12/2023/TT-BYT ngày 6/6/2023 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 10/2022/TT-BYT ngày 22/9/2022; 

Căn cứ Nghị quyết số 44/2022/NQ-HĐND ngày 20/9/2022 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Lai Châu quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục 

lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong 

thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất các Chương trình mục tiêu 

quốc gia trên địa bàn tỉnh Lai Châu; 

Căn cứ Quyết định số 746/QĐ-UBND ngày 30/6/2023 của UBND tỉnh Lai 

Châu về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương 

giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 2789/QĐ-UBND ngày 24/8/2022 của UBND huyện bổ 

sung dự toán ngân sách năm 2022; Quyết định 504/QĐ-UBND ngày 15/3/2023 của 

UBND huyện về chuyển nguồn ngân sách năm 2022 sang năm 2023; 

Căn cứ Quyết định số 671/QĐ-UBND ngày 11/4/2023 của UBND huyện 

bổ sung dự toán ngân sách năm 2023; 

Căn cứ Kế hoạch số 828/KH-UBND ngày 03/8/2020 của UBND huyện 

Tam Đường thực hiện Đề án phát triển một số cây dược liệu giai đoạn 2020-

2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Tam Đường; 
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UBND huyện Tam Đường thông báo lựa chọn đơn vị chủ trì liên kết triển 

khai thực hiện Dự án đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý tại huyện 

Tam Đường đến các tổ chức, cá nhân biết, tham gia theo quy định với các nội 

dung sau: 

1. Thông tin về dự án: (Có biểu thông tin chi tiết về dự án kèm theo). 

 2. Hồ sơ, thủ tục tham gia của các tổ chức, cá nhân tham gia 

(1). Hồ sơ đề xuất thực hiện dự án dược liệu quý theo Mục I, Phụ lục Thông 

tư số 10/2022/TT-BYT ngày 22/9/2022, gồm 7 biểu mẫu (từ biểu B1.1 đến B1.7). 

(Có phụ lục mẫu hồ sơ kèm theo) 

(2). Số lượng hồ sơ: 12 bộ; trong đó có 01 bộ hồ sơ gốc (có dấu và 

chữ ký trực tiếp), 11 bộ phô tô có dấu đỏ của đơn vị chủ trì dự án 

và 01 bản điện tử ghi hồ sơ trên ổ USB (dạng PDF, không cài mật khẩu). 

3. Nơi nhận hồ sơ: Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tam Đường 

tỉnh Lai Châu; địa chỉ: Bản Cò Lá, thị trấn Tam Đường huyện Tam Đường tỉnh 

Lai Châu (Chi tiết liên hệ ông Hoàng Đình Quân, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ 

Nông nghiệp huyện Tam Đường, số điện thoại: 0388.797.797). 

4. Thời gian nộp hồ sơ đề xuất dự án: Gửi theo đường bưu điện hoặc gửi 

trực tiếp đến Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu. 

Thời hạn nhận hồ sơ trước 17 giờ 00 phút, ngày 11/9/2023. Hồ sơ gửi qua đường 

bưu điện được tính theo dấu đến của bưu điện chậm nhất là ngày 11/9/2023. 

UBND huyện Tam Đường trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh Lai Châu (B/c); 

- Sở Y tế tỉnh; 

- Ban Dân tộc tỉnh; 

- Sở NN&PTNT tỉnh; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- TT Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang TTĐT huyện (Trung tâm VH, TT và TT); 

- Các doanh nghiệp, HTX; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phong Vĩnh Cường 
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Biểu thông tin Dự án đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu 
 

Tên dự 

án 
Mục tiêu/Yêu cầu Nội dung Đối tượng, tiêu chuẩn kỹ thuật 

Địa điểm, diện tích 

triển khai 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Đầu tư, hỗ 

trợ phát 

triển vùng 

trồng 

dược liệu 

quý tại 

huyện 

Tam 

Đường, 

tỉnh Lai 

Châu 

1. Mục tiêu chung 

Bước đầu hình thành hệ thống 

chuỗi giá trị phát triển dược 

liệu quý; hình thành ý thức nuôi 

trồng dược liệu theo chuỗi giá 

trị và bảo tồn nguồn gen dược 

liệu đảm bảo các quy trình và 

tiêu chuẩn quản lý chất lượng; 

kết hợp bảo vệ và phát triển 

rừng bền vững. 

1. Mục tiêu chung 
(1) Hình thành được tối thiểu 

210 ha vùng trồng dược liệu 

quý, trong đó ưu tiên vùng 

trồng ứng dụng công nghệ cao. 

(2) Hình thành được khu vực 

bảo quản, sơ chế, chế biến và 

chiết xuất đáp ứng tiêu chuẩn 

GMP và GSP từ đối tượng các 

cây dược liệu 

(3). Tạo lập được sản phẩm 

dược liệu bền vững được truy 

xuất nguồn gốc, xuất xứ, đảm 

bảo chất lượng. 

(4). Tạo việc làm và thu nhập ổn 

định cho lao động địa phương; 

Đầu tư, hỗ trợ xây dựng liên kết 

theo chuỗi giá trị trồng gắn với 

chế biến, tiêu thụ sản phẩm cây 

dược liệu quý có quy mô tối 

thiểu 210 ha với hạ tầng đồng bộ 

(phân lô, hệ thống bờ rào bảo vệ 

lô, hệ thống đường để chăm sóc, 

thu hoạch, hệ thống tưới tiêu, cải 

tạo đất đáp ứng GACP -

WHO,…). Gồm: 

(1) Xây dựng cơ sở hạ tầng 

(đường giao thông kết nối đạt 

chuẩn cấp V miền núi, hệ thống 

điện, cấp thoát nước) để phục vụ 

dự án phát triển vùng nguyên 

liệu. Ưu tiên hỗ trợ các dự án 

nhận góp vốn bằng quyền sử 

dụng đất của hộ gia đình, cá 

nhân sinh sống trên địa bàn thực 

hiện dự án để hình thành vùng 

nguyên liệu; 

(2) Cải tạo cơ sở hạ tầng về xử 

lý chất thải, giao thông, điện, 

nước, nhà xưởng, cơ sở chế 

biến, chiết suất, bảo quản dược 

liệu quý và mua sắm trang thiết 

bị trong hàng rào dự án đáp ứng 

1. Đối tượng 

Đối tượng cây dược liệu dự kiến triển khai 

thực hiện: Sâm Lai Châu, Tam thất hoang, 

Bảy lá một hoa,… (chi tiết tại Biểu 1, 2 

kèm theo) 

2. Tiêu chuẩn kỹ thuật 

(1). Tiêu chuẩn kỹ thuật sản xuất theo: 

Quy định tại Thông tư số 19/2019/TT-

BYT ngày 30/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế. 

(2). Cải tạo đất đáp ứng GACP – WHO 

(3). Khu vực bảo quản, sơ chế, chế biến 

dược liệu đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại 

Thông tư số 35/2018/TT-BYT ngày 

22/11/2018 và Thông tư số 36/2018/TT-

BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

(4). Tiêu chuẩn công nghệ cao theo quy 

định tại Quyết định số 34/2019/QĐ-TTg 

ngày 18/12/2019 của Thủ tướng Chính 

phủ. 

(5). Giống, vật tư phải có nguồn gốc rõ 

ràng, đảm bảo chất lượng theo quy định. 

Tại các xã: Khun Há: 

120 ha; Giang Ma: 40 

ha; Hồ Thầu: 20 ha; 

Tả Lèng: 20 ha; Nùng 

Nàng 10 ha. 

Giai 

đoạn 

2023 - 

2025 
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Tên dự 

án 
Mục tiêu/Yêu cầu Nội dung Đối tượng, tiêu chuẩn kỹ thuật 

Địa điểm, diện tích 

triển khai 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

trong đó tối thiểu 50% lao động 

là người dân tộc thiểu số 

GMP, GSP; Ưu tiên hỗ trợ các 

khu, vùng nuôi trồng dược liệu 

ứng dụng công nghệ cao; 

(3) Đào tạo nghề cho lao động 

tại chỗ; 

(4) Quảng cáo, xây dựng nhãn 

hiệu, thương hiệu sản phẩm chủ 

lực quốc gia và cấp tỉnh; 

(5)  Chuyển giao, ứng dụng khoa 

học kỹ thuật mới, áp dụng quy 

trình kỹ thuật và quản lý chất 

lượng đồng bộ theo chuỗi; 

(6) Hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, 

nhãn mác sản phẩm, tối đa 

không quá 03 vụ hoặc 03 chu kỳ 

sản xuất, khai thác sản phẩm; 

(7) Ứng dụng công nghệ thông 

tin trong xây dựng hệ thống kết 

nối chuỗi giá trị dược liệu và sản 

phẩm y dược cổ truyền được 

truy xuất nguồn gốc, xuất xứ, 

chất lượng; xúc tiến thương mại 

cho mục tiêu phát triển kinh tế - 

xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi. 
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Biểu 1. Danh sách cây dược liệu phù hợp để phát triển trên địa bàn huyện Tam Đường 

   

TT  
Tên dược liệu 

(Tên phổ thông) 
Tên khoa học 

1 Sâm Lai Châu  Panax vietnamensis var. fuscidiscus .-Araliaceae 

2 Bảy lá một hoa  Paris spp.- Trilliaceae 

3 Tam thất 
Panax notoginseng (Burk.) F.H.Chen ex C.H.Chow.-

Araliaceae 

4 Tam thất hoang Panax bipinnatifidus Seem 

5 Lan kim tuyến  Anoectochilus roxburghii (Wall.) Lindl. - Orchidaceae 

6 Đương quy Angelica sinensis (Oliv.) Diels – Apiaceae 

7 Đảng sâm Codonopsis javanica (Blume.) Hook.f. - Campanulaceae 

8 Sa nhân Amomum spp. - Zingiberaceae 

9 Hà Thủ ô đỏ 
Fallopia multiflora (Thunb.) Haraldson Syn. Polygonum 

multiflorum Thumb)- Polygonaceae 

10 Xuyên khung Ligusticum wallichii Franch. - Apiaceae 

11 Ba kích Morinda officinalis F.C.How. - Rubiaceae 

12 Hoàng tinh đỏ 
Polygonatum kingianum Collett & Hemsl. - Convallariaceae 

(Asparagaceae) 

13 Hoàng tinh trắng 
Disporopsis longifolia Craib - Convallariaceae 

(Asparagaceae) 
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Biểu 2. Danh sách cây dược liệu ưu tiên để phát triển trên địa bàn huyện Tam Đường 

   

TT  
Tên dược liệu 

(Tên phổ thông) 
Tên khoa học 

1 Sâm Lai Châu  Panax vietnamensis var. fuscidiscus .-Araliaceae 

2 Bảy lá một hoa  Paris spp.- Trilliaceae 

3 Tam thất hoang Panax bipinnatifidus Seem 

4 Đương quy Angelica sinensis (Oliv.) Diels – Apiaceae 

5 Đảng sâm Codonopsis javanica (Blume.) Hook.f. - Campanulaceae 

6 Hoàng tinh đỏ 
Polygonatum kingianum Collett & Hemsl. - Convallariaceae 

(Asparagaceae) 
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